1. (0.200 Point) 
Mác của đá được xác định dựa vào tính chất nào, ví dụ ?
2. (0.200 Point) 
Nêu nguyên nhân gây ra độ co ngót của sản phẩm gốm ?
3. (0.200 Point) 
Nêu những khuyến cáo sử dụng và không sử dụng xi măng PCB
4. (0.200 Point) 
Thời gian kết thúc ngưng kết nên dài hay ngắn, vì sao ?
5. (0.200 Point) 
Vì sao bê tông xi măng được sử dụng phổ biến trong xây dựng ?
6. (0.200 Point) 
Đại lượng nào dùng để đánh giá độ dẻo tĩnh của bê tông tươi, kí hiệu và đơn vị ?
7. (0.200 Point) 
Giải thích kí hiệu M300 của bê tông.
8. (0.200 Point) 
Nêu vai trò của cát trong hỗn hợp vữa và vữa ?
9. (0.200 Point) 
Trong xây dựng nên dùng những loại thép nào, vì sao ?
10. (0.200 Point) 
Mục đích xác định tính ổn định thể tích của xi măng là gì ?
16. (0.300 Point) 
Vật liệu đá thiên nhiên theo hình dạng có những loại nào ?
17. (0.300 Point) 
Nêu tác dụng của cát và hợp chất sắt trong nguyên liệu sản xuất gốm ?
18. (0.300 Point) 
Hãy sơ đồ hóa khái niệm xi măng pooc lăng
19. (0.300 Point) 
Nêu những tác hại do mất ổn định thể tích.
20. (0.300 Point) 
Nêu tối thiểu 4 tính chất của xi măng bị ảnh hưởng bởi độ mịn ?
21. (0.300 Point) 
Nêu vai trò các vật liệu thành phần của bê tông
22. (0.300 Point) 
Vì sao phải nghiên cứu tính công tác của hỗn hợp bê tông ?
23. (0.300 Point) 
Nêu kí hiệu độ lớn của cát và đá dăm.
24. (0.300 Point) 
Khái niệm hỗn hợp vữa (vữa tươi) và vữa bằng sơ đồ
25. (0.300 Point) 
Phân biệt gang và thép về hàm lượng C và đặc điểm ?
1. Phương pháp trực tiếp xác định cường độ của vật liệu còn được gọi là:
2. (0.200 Point) 
Đá ................tạo thành do các sản phẩm vụn nát sinh ra trong quá trình phong hóa của nhiều loại đá có trước, tích tụ hoặc lắng đọng trong nước tạo thành nên thành phần khoáng vật rất phức tạp
3. (0.200 Point) 
Nguyên tắc sản xuất của gạch xây và ngói lợp đất sét nung
4. (0.200 Point) 
Ximăng pooclăng hỗn hợp PCB gồm:
5. (0.200 Point) 
Nguyên liệu chính để sản xuất xi măng hiện nay là:
6. (0.200 Point) 
Để đánh giá khả năng tương tác của xi măng với nước, dùng chỉ tiêu:
7. (0.200 Point) 
Nhiệt thủy hóa của xi măng thì:
8. (0.200 Point) 
Bêtông xi măng là vật liệu đá nhân tạo nhận được do ........... rắn chắc tạo thành.
9. (0.200 Point) 
Chất bẩn chính gây ăn mòn trực tiếp cho bê tông là:
10. (0.200 Point) 
Tính công tác (tính dễ tạo hình) biểu thị bằng khả năng lấp đầy khuôn nhưng vẫn đảm đảm bảo được ....... trong một điều kiện đầm lèn nhất định
1. (0.200 Point) 
Cốt liệu lớn dùng cho bê tông là những hạt có đường kính danh nghĩa:
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Độ hút nước theo khối lượng được kí hiệu là:
3. (0.200 Point) 
Phương pháp trực tiếp xác định cường độ của vật liệu còn được gọi là:
4. (0.200 Point) 
Vật liệu đá thiên nhiên là vật liệu xây dựng được sản xuất ra từ đá thiên nhiên bằng phương pháp gia công ..... ..như nổ mìn, đục, đập, cưa, v.v.
5. (0.200 Point) 
Tính chất cơ lí, hoá học của vật liệu đá thiên nhiên ..... như đá gốc.

